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1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Khai thác có hiệu quả diện tích đất rừng nghèo kiệt, đất trống lùm bụi, cải thiện môi trường, nâng cao độ che phủ của rừng.

- Phát triển vùng nguyên liệu cây cao su bền vững, tạo sản phẩm hàng hóa tập trung cho công nghiệp chế biến, thực hiện phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

- Hạn chế những tác động xấu của thời tiết, nâng cao khả năng thích nghi của cây cao su để đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao năng suất cho cây cao su tại Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) Trường Xuân.

1.2. Yêu cầu

- Tuân thủ theo các yêu các quy trình kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, phù hợp với các yêu cầu về điều kiện tự nhiên tại Làng TNLN Trường Xuân.

- Chống chịu được các điều kiện gió, bão, rét nhưng vẫn đem lại năng suất và chất lượng cao.

- Mang tính thực tế, tính lâu dài và có thể áp dụng được ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. NỘI DUNG

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh đầu tư, khuyến khích phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu cây cao su đáp ứng nhu cầu sản phẩm cao su xuất khẩu, đồng thời khai thác có hiệu quả diện tích đất trống, đồi núi trọc và sản xuất kém hiệu quả, thực hiện giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.

Cao su thiên nhiên là một trong những nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Nhu cầu cao su thiên nhiên trên thế giới ngày càng tăng do các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ngày càng lớn. Hiện nay, sản xuất cao su thiên nhiên chỉ được cung cấp chủ yếu bởi các nước vùng nhiệt đới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam có nhiều vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với yêu cầu sinh lý của cây cao su. Đối với tỉnh Quảng Bình, cây cao su đã tồn tại hơn 45 năm và được khẳng định chắc chắn là cây trồng có hiệu quả về nhiều mặt.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 1358/QĐ - UBND ngày 15 tháng 6 năm 2011 thì quy hoạch phát triển cao su của tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 đạt 18.000ha và đến năm 2020 đạt 23.000ha.

Với nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên hiện nay và dự báo cho tương lai cho thấy việc tiếp tục phát triển thêm diện tích trồng cao su trên địa bàn tỉnh là một chủ trương đúng và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Tuy nhiên, để cây cao su có thể phát triển một cách bền vững, đem lại hiệu quả cao thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố quyết định và một trong số các yếu tố đó là cơ cấu bộ giống cây cao su.

Làng TNLN Trường Xuân được Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng theo mô hình khu dân cư trẻ với các hộ gia đình thanh niên có kinh tế - xã hội phát triển do thanh niên làm chủ. Với diện tích đất tự nhiên 1.363ha được quy hoạch tập trung phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ, trong đó diện tích đất quy hoạch để phát triển vùng nguyên liệu cây cao su là 150ha. Cây cao su được xác định là cây trồng chủ lực tại Làng TNLN Trường Xuân, xã Trường Xuân.

Vùng trồng cao su tại Làng TNLN Trường Xuân có vị trí địa lý phía Tây Bắc giáp với núi đá và đất rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại; phía Đông giáp tiểu khu 390, 392A của BQL rừng phòng hộ Long Đại và khu tái định cự Rào Đá; phía Nam giáp tiểu khu 391B, 392B của BQL rừng phòng hộ Long Đại; địa hình chủ yếu là đồi núi, khu trung tâm nằm ở thung lũng hợp bởi hai dãy núi, dãy núi đất và dãy núi đá; các loại đất chủ yếu là đất vàng nhạt trên đá cát và đất phù sa ngòi suối; khí hậu trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gió Tây Nam và gió Đông Nam, khí hậu chia ra các mùa, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với thời tiết lạnh và độ ẩm cao, mùa nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 8, mùa mưa với các trận mưa lớn và kéo dài. 

Hiện nay, tổng diện tích cao su được trồng tại Làng TNLN Trường Xuân trên 50ha, diện tích cao su ở trên có độ tuổi từ 01 đến 03 năm tuổi, tuy cây cao su mới được trồng và chưa thể xác định được hiệu quả của nó mang lại nhưng qua thực tế theo dõi quá trình trồng và chăm sóc cao su từ năm 2011 đến nay, có thể khẳng định rằng cây cao su phát triển tốt và thích nghi với điều kiện tự nhiên tại Làng TNLN Trường Xuân. Các loại giống cao su được các hộ di dân sử dụng là giống PB 260, LH 90/952, RRIM 712, các loại giống cao su này đều sinh trưởng và phát triển tốt. Qua cơn bão số 10 vừa qua, diện tích cao su bị ảnh hưởng là không lớn, khoảng 1ha cao su bị bật gốc. Qua theo dõi và tìm hiểu nguyên nhân, diện tích cao su bị bật gốc chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân khách quan: Do cơn bão số 10 gây ra.

- Nguyên nhân chủ quan: Sử dụng giống cao su không phù hợp với cơ cấu bộ giống cao su áp dụng cho từng vùng, từng địa phương mà Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ban hành; sử dụng các loại giống có khả năng chống chịu kém với gió bão, các loại giống có năng suất cao và thời gian cho mủ sớm; sử dụng giống cây tum bầu để trồng trên diện tích đất phù sa ngòi suối.

+ Chưa tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc khai hoang đào hố trồng cao su, độ sâu của hố trồng chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, lô đất trồng cao su không có hệ thống thoát nước.

+ Chưa tuân thủ việc trồng vành đai chống gió bão cho cây cao su; mật độ trồng quá dày tạo nên sức cản gió lớn khiến cây dễ bị gãy, đỗ khi gặp gió bão.

 Trên cơ sở thực tế đã nêu ở trên, để cây cao su có thể phát triển bền vững, chịu ảnh hưởng ít của điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên tại Làng TNLN Trường Xuân nói riêng và địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung, một số giải pháp cần được quan tâm xem xét tổ chức thực hiện trong thời gian tới như sau:

2.1. Khuyến cáo sử dụng bộ giống cây cao su

Đối với những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão, gió Lào thì nên dùng giống RRIM 712. Loại giống này có đặc điểm thân thẳng, tròn, tán thấp nhỏ, cành trung bình, không phân tầng và đặc biệt là kháng gió tốt. Với những đặc điểm trên thì việc lựa chọn và trồng loại giống này ở Làng TNLN Trường Xuân nói riêng và địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung là phù hợp và cần thiết cho sự phát triển bền vững của cây cao su, giúp các hộ dân giảm thiểu được thiệt hại do gió bão gây nên. 

Đối với vùng quy hoạch trồng cao su có các loại đất phù sa ngòi suối, đất cát pha, nên chọn giống RRIM 712 loại cây tum trần để trồng. Bởi vì, cây tum trần sẽ cắm được rễ cọc sâu hơn vào trong đất và giúp cho cây bám chặt vào đất hơn so với giống cây tum bầu. Ngoài ra, cây tum trần có rễ cọc dài sẻ giúp cho việc hút nước tốt hơn cây tum bầu về mùa hanh khô.

2.2. Khuyến cáo về hướng trồng, mật độ trồng tối ưu và  vành đai bảo vệ chống bão

Đối với những vùng có địa hình lòng chảo và xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi như Làng TNLN Trường Xuân, hướng gió chính chủ yếu là hướng Tây Nam. Vì vậy, lúc trồng cần chú ý để mắt ghép quay về hướng gió chính là hướng Tây Nam, hàng trồng theo hướng đổ về hạ thủy. Ở những vùng không kín gió, lúc trồng mắt ghép vẫn quay về hướng gió chính. Tuy nhiên, nên thay đổi quy trình kỹ thuật trồng cây, từ trồng hàng song song sang trồng hàng dọc theo hướng gió đông từ biển thổi vào, để tạo khoảng trống cho gió lùa.

Để tạo sự thông thoáng, giảm sức cản gió cho vườn cây khi có gió bão, nên áp dụng mật độ trồng 555 cây/ha, khoảng cách trồng 6m x 3m. Hiện nay, các hộ di dân tại Làng TNLN Trường Xuân đang áp dụng mật độ và khoảng cách trồng ở trên, thực tế qua cơn bão số 10 vừa qua, sự ảnh hưởng của gió bão đối với diện tích cao su tại Làng là không đáng kể. 

Trước lúc trồng cao su từ 1 đến 2 năm, nên lập các vành đai chắn gió bão, loại cây được sử dụng nhiều để trồng vành đai chắn gió chủ yếu là cây keo lai. Tuy nhiên, qua cơn bão số 10 vừa qua, tác dụng của vành đai trồng cây keo lai là không lớn, nguyên nhân chủ yếu do vành đai quá thưa và cây keo lai có thân giòn, dễ gãy. Để tạo được vành đai có thể hạn chế được gió bão ảnh hưởng đến vườn cao su, nên chọn cây bạch đàn để thay thế cho cây keo lai và trồng dày để tạo vành đai vững chải cho vườn cao su.

3. KIẾN NGHỊ

- Thông tin, phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đất trồng cây cao su, bộ giống cây cao su được khuyến cáo, cơ sở cung ứng giống cây cao su hợp pháp và khung thời vụ trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các hộ dân trong việc khai hoang làm đất, trồng và chăm sóc cây cao su, khai thác và phòng trừ sâu bệnh hại cây cao su theo đúng quy trình, quy phạm của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, trang trại đầu tư hệ thống vườn ươm để tạo ra các loại giống cao su phù hợp cung cấp cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tạo dựng các nguồn quỹ, nguồn vốn vay ưu đãi và đưa ra các chính sách để khuyến khích phát triển cao su trên địa bàn.

- Xác định rõ, đúng nguồn gốc, chủng loại giống cây cao su khi mua bán giao nhận đồng thời có chế tài để kiểm tra và nghiêm cấm việc sử dụng các loại giống cao su không rõ nguồn gốc.

       - Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân trong việc lựa chọn các loại giống sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.
